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Phần I: Trắc nghiệm (6,0 điểm)
Câu 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
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Câu 2. Biết 
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Câu 3. Biết F(x) là một nguyên hàm của hàm số 
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Câu 4. Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Câu 5. Cho hàm số 
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A. I= -6.
B. I=12.
C. I=6.
D. I=3. 

Câu 6. Cho 
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ab

. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?  
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Câu 7. Tính tích phân 
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Câu 8. Biết tích phân 
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với a>0. Tìm a.  


A. a=2.
B. a=e
C. a=1
D. a=ln2. 

Câu 9. Viết công thức tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 
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Câu 10. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 
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Câu 11. Cho hình thang cong 
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. Thể tích của vật thể tròn xoay được tạo thành khi cho hình 
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A. 
[image: image53.wmf]1

1

ed.

x

Vx

-

=

ò

.
B. 
[image: image54.wmf]1

2

1

ed

x

Vx

-

=

ò

.
C. 
[image: image55.wmf]1

1

ed

x

Vx

p

-

=

ò

.
D. 
[image: image56.wmf]1

2

1

ed

x

Vx

p

-

=

ò


Câu 12. Phần ảo của số phức 
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Câu 13. Kí hiệu 
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Câu 14. Cho hai số phức 
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Câu 15. Môđun của số phức 
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Câu 16. Cho số phức thoả mãn 
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. Phần thực và phần ảo của số phức z là: 

       
A. Phần thực là 
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Câu 17. Cho số phức z=3+2i. Phần thực của số phức 
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A. -6
B. 8
C. 6
D. 68.

Câu 18. Tìm số phức z thỏa mãn 
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Câu 19. Tìm 
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Câu 20. Gọi 
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. Giá trị biểu thức 
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Câu 21. Trong mặt phẳng phức, tìm tập hợp điểm 
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A. Hình tròn tâm 
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B. Đường tròn tâm 
[image: image114.wmf](

)

1;1

I

-

, bán kính 
[image: image115.wmf]9

R

=

. 


C. Hình tròn tâm 
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D. Đường tròn tâm 
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Câu 22. Khoảng cách từ điểm M(-1;-3;-2) đến mặt phẳng (P): 
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Câu 23. Cho A(1;3;-2) và (P): 2x-y+2z-1=0. Mặt cầu tâm A và tiếp xúc với (P) có phương trình là: 
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Câu 24. Cho 
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 và (P): 2x – y + 2z – 1 = 0. Vị trí tương đối của (P) và (S) là: 

A. Không cắt nhau

B. Cắt nhau theo thiết diện là đường thẳng 

C.Tiếp xúc nhau

D. Cắt nhau theo thiết diện là đường tròn
Câu 25. Cho ba vectơ 
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   A. 14
   B. 5

C. -7                            D. 7

Câu 26. Trong không gian Oxyz mặt phẳng (P) đi qua điểm  M(-1;2;0) và có VTPT 
[image: image131.wmf]n(4;0;5)
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   A. 4x - 5y - 4 = 0
   B. 4x - 5z - 4 = 0        
C. 4x - 5y + 4 = 0       D. 4x - 5z + 4 = 0
 Câu 27. Giao điểm của đường thẳng 
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 và mặt phẳng (P): x + 4y + z – 5 = 0 là: 
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Câu 28. Cho A(1;1;2), B(2;-1;0). Phương trình mặt phẳng đi qua điểm A và vuông góc với AB là: 
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Câu 29. Trong không gian 
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Câu 30. Cho số phức
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Phần II: Tự luận (4,0 điểm)

Câu 1. (1,0 điểm) Tính tích phân: 
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Câu 2. (1,0 điểm) Tìm mô đun của số phức z biết: 
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Câu 3. (1,0 điểm) Trong không gian 
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Câu 4. (1,0 điểm) Nhà ông Hải có một cái cổng hình chữ nhật, lối vào cổng có dạng parabol có kích thước như hình vẽ. Ông Hải cần trang trí bề mặt (phần gạch chéo) của cổng. Hỏi ông Hải cần bao nhiêu tiền để trang trí, biết giá thành trang trí là 1.200.000 đồng /1
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